BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CCHC CỦA UBND TỈNH NĂM 2016

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm tối đa
	Chỉ số
	Tài liệu kiểm chứng (Số, ký hiệu và ngày ban hành văn bản)

	
	
	
	
	

	I
	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC CỦA TỈNH
	
	
	

	2
	XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI TỈNH
	7,5
	 
	

	2.1
	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh
	2
	 
	 

	2.1.1
	Xây dựng VBQPPL trong năm theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
	1,5
	
	

	 

 

 

 
	100% số văn bản được ban hành đúng tiến độ:1,5
	
	 
	

	
	Từ 90% - dưới 100% số văn bản được ban hành đúng tiến độ: 1
	
	 
	 

	
	Từ 80% - dưới 90 % số văn bản được ban hành đúng tiến độ: 0,5
	
	 
	 

	
	Dưới 80% số văn bản được ban hành đúng tiến độ: 0
	
	 
	 

	2.1.2
	Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL
	0,5
	
	

	 

 
	100% VBQPPL ban hành trong năm được xây dựng đúng quy trình: 0,5
	
	 
	 

	
	Dưới 100% VBQPPL ban hành trong năm được xây dựng đúng quy trình: 0
	
	 
	 

	2.2
	Theo dõi thi hành pháp luật
	2,5
	 
	

	2.2.1
	Mức độ hoàn thành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh
	1
	
	

	 

 

 

 
	Hoàn thành 100% kế hoạch:1
	
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 85% - dưới 100% kế hoạch:0,5
	
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 70% - dưới 85% kế hoạch:0,25
	
	 
	 

	
	Hoàn thành dưới 70% kế hoạch: 0
	
	 
	 

	2.2.2
	Thực hiện công tác báo cáo theo dõi thi hành pháp luật
	0,5
	
	

	 

 
	Báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định: 0,5
	
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung hoặc không đúng thời gian theo quy định: 0
	
	 
	 

	2.2.3
	Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật
	1
	
	

	 

 

 

 
	100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	 
	 

	
	Từ 85% - dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	 
	 

	
	Từ 70% - dưới 85% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	
	 
	 

	
	Dưới 70% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	 
	 

	2.3
	Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	1,5
	 
	 

	2.3.1
	Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	0,5
	
	

	 

 
	Báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định: 0,5
	
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung hoặc không đúng thời gian theo quy định: 0
	
	 
	 

	2.3.2
	Xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	1
	
	

	 

 

 

 
	100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	 
	 

	
	Từ 85% - dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	 
	 

	
	Từ 70% - dưới 85% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	
	 
	 

	
	Dưới 70% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	 
	 

	2.4
	Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
	1,5
	 
	

	2.4.1
	Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kiểm tra, xử lý VBQPPL
	0,5
	
	

	 

 
	Báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định: 0,5
	
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung hoặc không đúng thời gian theo quy định: 0
	
	 
	 

	2.4.2
	Xử lý vấn đề phát hiện qua kiểm tra
	1
	
	

	 

 

 

 
	100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	 
	 

	
	Từ 85% - dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	 
	 

	
	Từ 70% - dưới 85% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	
	 
	 

	
	Dưới 70% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	 
	 

	3
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	9
	
	

	3.1
	Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC)
	2
	 
	 

	3.1.1
	Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
	1
	
	

	 

 

 

 
	Hoàn thành 100% kế hoạch:1
	
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 85% - dưới 100% kế hoạch:0,5
	
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 70% - dưới 85% kế hoạch:0,25
	
	 
	 

	
	Hoàn thành dưới 70% kế hoạch: 0
	
	 
	 

	3.1.2
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát
	1
	
	

	 

 
	100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	 
	 

	
	Dưới 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	 
	 

	3.2
	Công bố, cập nhật thủ tục hành chính
	2
	 
	 

	3.2.1
	Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ
	1
	
	

	 

 
	Công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 1
	
	 
	

	
	Công bố không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0
	
	 
	 

	3.2.2
	Cập nhật TTHC và các văn bản quy định về TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia
	1
	
	

	 

 
	Kịp thời: 1
	
	 
	 

	
	Không kịp thời: 0
	
	 
	 

	3.3
	Công khai thủ tục hành chính
	3
	 
	 

	3.3.1
	Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	1
	
	 

	 

 

 

 
	100% số cơ quan, đơn vị: 1
	
	 
	 

	
	Từ 85% - dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0,5
	
	 
	 

	
	Từ 70% - dưới 85% số cơ quan, đơn vị: 0,25
	
	 
	 

	
	Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0
	
	 
	 

	3.3.2
	Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
	1
	
	

	 

 
	100% số cơ quan, đơn vị: 1
	
	 
	 

	
	Dưới 100% số cơ quan đơn vị: 0
	
	 
	 

	3.3.3
	Tỷ lệ TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh
	1
	
	

	 

 
	100% số TTHC:1
	
	 
	 

	
	Dưới 100% số TTHC: 0
	
	 
	 

	3.4
	Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
	2
	 
	 

	3.4.1
	Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
	1
	
	

	 

 
	Thực hiện đúng quy định: 1
	
	 
	 

	
	Không thực hiện đúng quy định: 0
	
	 
	 

	3.4.2
	Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
	1
	
	 

	 

 

 
	100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	
	 
	 

	
	Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	
	 
	 

	
	Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	
	 
	 


1

